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     NĂM HỌC 2026-2027
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       /9/2026 của UB ND đặc khu)

TT Họ và tên Ngày tháng
 năm sinh

Họ và tên cha - mẹ
(hoặc người giám hộ) Lớp Chỗ ở hiện nay Ghi

chú

1 Đỗ Thiên Phúc 29/10/2015 Trần Thị Bé
6B1

 Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

2 Phạm Nguyễn Hoàng Anh 10/08/2015 Phạm Văn Nam
6B3

 Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

3 Nguyễn Trần Phúc Hưng 29/01/2015 Nguyễn Văn Được
6B3

 Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

4 Ngô Nguyễn Như Thủy 20/06/2015 Ngô Văn Lộc
6B4

 Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

5 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 13/08/2015 Nguyễn Thanh Liên
6B5

 Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

6 Bùi Thị Anh Thư 18/08/2015 Bùi Minh 
6B6

 Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

7 Bùi Thị Trà My 20/06/2015 Bùi Văn Thiện
6B6

 Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

8 Huỳnh Lê Thảo Vy 30/12/2015 Huỳnh Ngọc Tiên
6B7

 Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

9 Nguyễn Thị Diệu Hiền 22/06/2014 Nguyễn Thọ 7A3  Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

10 Võ Trần Thuỳ Dung 24/12/2014 Võ Công Danh 7B1  Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

11 Nguyễn Thanh Phú 05/02/2014 Nguyễn Văn Thiện 7B1  Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

12 Nguyễn Văn Ánh Phúc 12/08/2014 Nguyễn Thị Nhỏ 7B1  Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

13 Nguyễn Thị Tốt 05/05/2014 Nguyễn Thạnh 7B1  Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

14 Võ Minh Vỹ 12/04/2013 Cha: Võ Minh Ánh
8B3

 Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

15 Bùi Văn Anh Bo 10/10/2013 Bùi Văn Dung
8B4

 Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

16 Bùi Tấn Vũ 03/06/2013 Bùi Long 8B5  Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

17 Trần Thị Mỹ Hằng 02/08/2012 Trần Văn Tùng 9A4  Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

18 Nguyễn Thị Hà Trang 12/04/2012 Nguyễn Văn Thiện
9B1

 Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

19 Trần Nguyễn Kim Yến 26/07/2012 Trần Ty
9B7

 Thôn Bắc An Bình, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Danh sách này có 19 em.
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